
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q.NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC KIỂM LÂM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /CCKL-SDR               Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2024 

V/v xây dựng đơn giá bồi thường cây 

trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh khi 

Nhà nước thu hồi đất 

 

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Theo đề nghị của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại Công văn số 

278/TTBVTV ngày 11/4/2024 về việc đề nghị phối hợp xây dựng phương án giá và 

đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất, 

Chi cục Kiểm lâm xây dựng đơn giá bồi thường cây trồng lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất cụ thể như sau: 

 

TT Loài cây ĐVT Đơn giá 

1 
Nhóm cây  

(Phi lao, Bạch đàn, Bời lời, các loại 

Thông, các loại Keo) 

  

 Cây mới trồng đồng /cây 19.000 

 Cây có đường gốc < 2cm đồng /cây 35.000 

 Cây có đường gốc > 2cm đến < 4 cm  đồng /cây 55.000 

 Cây có đường gốc > 4cm đến < 8 cm đồng /cây 77.000 

 Cây có đường gốc > 8cm đến < 12 cm đồng /cây 116.000 

 Cây có đường gốc > 12cm đến < 16 cm đồng /cây 153.000 

 Cây có đường gốc > 16cm đến < 20 cm đồng /cây 197.000 

 Đường kính > 20cm tính bồi thường theo m3 áp dụng giá tại thời điểm lập 

phương án bồi thường 

2 
Nhóm cây  

(Lim xanh, Lim xẹt, Dầu rái, Sao đen,  

Chò đen, Chò chỉ, Lát hoa, Giổi xanh…) 

  

 Cây mới trồng đồng /cây 51.000 

 Cây có đường gốc < 2cm đồng /cây 81.000 

 Cây có đường gốc > 2cm đến < 4 cm  đồng /cây 117.000 

 Cây có đường gốc > 4cm đến < 8 cm đồng /cây 202.000 

 Cây có đường gốc > 8cm đến < 12 cm đồng /cây 366.000 

 Cây có đường gốc > 12cm đến < 16 cm đồng /cây 567.000 

 Cây có đường gốc > 16cm đến < 20 cm đồng /cây 877.000 

 Đường kính > 20cm tính bồi thường theo m3 áp dụng giá tại thời điểm lập 

phương án bồi thường 



2 

 

3 Cây quế ĐVT Đơn giá 

 Cây mới trồng đồng /cây 19.000 

 Cây có đường gốc < 2cm đồng /cây 33.000 

 Cây có đường gốc > 2cm đến < 4 cm  đồng /cây 66.000 

 Cây có đường gốc > 4cm đến < 8 cm đồng /cây 109.000 

 Cây có đường gốc > 8cm đến < 10 cm đồng /cây 196.000 

 Cây có đường gốc > 10cm đến < 12 cm đồng /cây 308.000 

 Cây có đường gốc > 12cm đến < 15 cm đồng /cây 482.000 

 Cây có đường gốc > 15cm  đồng /cây 604.000 

4 Cây huỳnh đàn, gió bầu ĐVT Đơn giá 

 Cây mới trồng đồng /cây 63.000 

 Cây có đường gốc < 2cm đồng /cây 136.000 

 Cây có đường gốc > 2cm đến < 4 cm  đồng /cây 234.000 

 Cây có đường gốc > 4cm đến < 8 cm đồng /cây 427.000 

 Cây có đường gốc > 8cm đến < 12 cm đồng /cây 671.000 

 Cây có đường gốc > 12cm đến < 16 cm đồng /cây 1.053.000 

 Cây có đường gốc > 16cm đến < 20 cm đồng /cây 1.649.000 

 Đường kính > 20cm tính bồi thường theo m3 áp dụng giá tại thời điểm lập 

phương án bồi thường 

5 Cây Đước đôi ĐVT Đơn giá 

 Cây mới trồng đồng /cây 39.000 

 Cây trồng năm thứ nhất đồng /cây 52.000 

 Cây trồng năm thứ hai đồng /cây 65.000 

 Cây trồng năm thứ ba đồng /cây 80.000 

 Cây trồng trên ba năm  đồng /cây 98.000 

6 Cây Dừa nước ĐVT Đơn giá 

 Cây mới trồng đồng /cây 45.000 

 Cây trồng năm thứ nhất đồng /cây 60.000 

 Cây trồng năm thứ hai đồng /cây 74.000 

 Cây trồng năm thứ ba đồng /cây 91.000 

 Cây trồng trên ba năm  đồng /cây 111.000 

Kính đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;                                                                          
- Sở NNPTNT (B/c); 

- Lãnh đạo CCKL;  

- Lưu: VT,nt48. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Ngọc 
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